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I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ
1. Chất
· Vật thể được chia thành 2 loại : vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo
· Chất tồn tại ở khắp mọi nơi , ở đâu có vật thể ở đó có chất . Vì chất tạo ra vật thể.
· Tính chất của chất gồm : tính chất vật lý và tính chất hóa học
· Để tách chất ra khỏi hỗn hợp , có nhiều phương pháp như chiết , lọc , chưng cất phân
đoạn , bay hơi..
2. Nguyên tử - nguyên tố hóa học – phân tử 
	Nguyên tử
	Nguyên tố
	Đơn chất
	Hợp chất
	Phân tử

	Là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa điện .
Số p = số e
Trong hạt nhân nguyên tử có hạt proton và neutron
	Tập hợp các nguyên tử có cùng số p trong hạt nhân.
Số p là số đặc trưng của nguyên tố hóa học
	Chỉ gồm 1 nguyên tố tạo ra.
	Gồm 2 hay nhiều nguyên tố trở lên tạo ra.
	Đại diện cho chất, gồm các nguyên tử liên kết với nhau, mang đầy đủ tính chất hóa học của chất.


3. Công thức hóa học - Hóa trị 
	Công thức hóa học của
đơn chất kim loại
	Công thức hóa học của
đơn chất phi kim
	Công thức hóa học của hợp chất

	KHHH làm CTHH
	CTHH: A2
	CTHH: AxBy

	Ý nghĩa của công thức hóa học:
· Tên nguyên tố hóa học tạo ra chất
· Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất
· Phân tử khối của chất


Qui tắc hóa trị: a.x = b.y . 
Trong đó : a,b là hóa trị của nguyên tố ; x,y là chỉ số nguyên tử 
4. Sự biến đổi chất 
· Hiện tượng vật lý 
· Hiện tượng hóa học – ( dấu hiệu để nhận biết có hiện tượng hóa học )
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP 
1. Bài tập trắc nghiệm khách quan (tham khảo):
Câu 1: Cách hợp lí nhất để tách muối từ nước biển là:
A. Lọc                                        		B. Chưng cất            
C. Bay hơi nước biển                                  	D. Để yên để muối lắng xuống gạn đi
Câu 2: Trong số các câu sau, câu nào đúng nhất khi nói về khoa học hoá học?
A. Hóa  học là khoa học nghiên cứu tính chất vật lí của chất
B. Hóa  học là khoa học nghiên cứu tính chất hoá học của chất
C. Hóa  học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng
D. Hóa  học là khoa học nghiên cứu tính chất và ứng dụng của chất
Câu 3: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do nhờ có loại hạt nào?
A. Electron	B. Proton	C. Neutron			D. Tất cả đều sai
Câu 4: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
A. Gam 	B. Kilôgam	C. Đơn vị cacbon (đvC)	D. Cả 3 đơn vị trên
Câu 5: Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm:
A. Proton và electron		B. Neutron và  electron
C. Proton và neutron		D. Proton, neutron và electron
Câu 6: Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây? O = 16, Ca = 40, Na = 23, K = 39, Fe = 56.
A. Ca                          B. Na                      	C. K                 		D. Fe
Câu 7: Kim loại M tạo ra hợp chất Oxide M2O3 . Phân tử khối của oxide là 102. Nguyên tử khối của M là:
A. 24                      	B. 27                       	C. 56                          		D. 64
Câu 8: Biết S có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong các công thức sau:
A. S2O2                    B.S2O3                                   C. SO2                    D. SO3
Câu 9: Hiện tượng nào là hiện tượng hoá học trong các hiện tương thiên nhiên sau đây ?
A. Sáng sớm, khi mặt trời mọc sương mù tan dần
B. Hơi nước trong các đám mây ngưng tụ và rơi xuống tạo ra mưa
C. Nạn cháy rừng tạo khói đen dày đặc gây ô nhiễm môi trường
D. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi
Câu 10: Phương pháp lọc dùng để tách 1 hỗn hợp gồm:
A. Nước với cát.	B. Muối ăn với đường.	C. Rượu với nước.		D. Muối ăn với nước.  
2. Bài tập tự luận:
Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa của các công thức hóa học dưới đây:
1. Khí Chlorine Cl2
2. Calcium carbonate CaCO3
3. Sulfuric Acid H2SO4
Câu 2: Tìm hóa trị của các nguyên tố/ nhóm nguyên tử được gạch chân dưới đây:
1. MgSO4cho Mg hóa trị II
2. Zn3(PO4)2cho nhóm nguyên tử PO4 hóa trị III
3. Fe(OH)3 cho nhóm nguyên tử OH hóa trị I
Câu 3: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: 
1. Fe (III) và nhóm nguyên tử SO4
2. Ag và Cl
3. Al và nhóm nguyên tử OH
Câu 4: Trong các công thức hóa học sau , công thức nào đúng , công thức nào , nếu sai sửa lại cho đúng : Mg2O ; Ca2O3 ; AlO ; H2NO3 ; ZnO ; Fe2O3 ; HCl ; CO3 ; P5O2 ; SO4 .
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